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Project based learning(PBL) – học tập thông qua dự án thực chất không phải là một môn học cụ thể mà là một phương pháp dạy học, dựa trên việc giao một dự án cho người học và cần sự hợp tác với nhau để tạo nên một sản phẩm, một bài thuyết trình hoặc dạng thể hiện nào đó hoàn thành cuối môn học. Phương pháp này từ lâu đã được ứng dụng tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới có thể kể đến đại học Havard (Hoa Kỳ), Aalborg (Đan Mạch), Eramus(Hà Lan)… và có được những thành quả nhất định đó là gia tăng sự động não của sinh viên cũng như giúp họ có đủ kiến thức để giải quyết vấn đề đặt ra. Hiện nay nhiều trường Đại học trong nước cũng đã ứng dụng PBL trong quá trình giảng dạy trong đó có đại học Duy Tân.
Từ khóa: PBL, Aalborg, Eramus.
1. Đặt vấn đề 
PBL được xem là một phương pháp học tập chủ động , theo phương pháp này , người học trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để trả lời một câu hỏi, một vấn đề hay một thử thách đòi hỏi tư duy sâu do người dạy đưa ra. Một dự án được lên kế hoạch thực hiện, quản lý, đánh giá cụ thể, phù hợp với nhiều đối tượng học viên, nhằm giúp người học tiếp thu được những nội dung học thuật quan trọng, rèn luyện và phát triển các kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy phản biện  và thành quả có được từ phương pháp này là những sản phẩm thiết thực, những bài thuyết trình hay dạng thể hiện có chất lượng tốt của chính các học viên chứ không phải  là thực hiện các dự án mà không biết rõ mục đích của nó.
Lý do  lựa chọn PBL trong đổi mới phương pháp giảng dạy
Tiêu chuẩn cốt lõi của phương pháp này là xây dựng các kỹ năng làm việc thực tế và hình thành thói quen học tập lâu dài. Phương pháp học tập này cũng cho phép học viên giải quyết các vấn đề về giao tiếp, khám phá cơ hội nghề nghiệp, tương tác cùng với các cố vấn giàu kinh nghiệm, sử dụng công nghệ và thể hiện kết quả dự án của mình với mọi người, không chỉ ở bó hẹp ở bối cảnh lớp học. Tuy nhiên lợi ích lớn nhất mà PBL mang lại không chỉ về phía người học mà cả người dạy học, ngày càng nhiều các nghiên cứu lí luận ủng hộ việc áp dụng việc dạy học theo dự án trong trường học để khuyến khích người  học, giảm thiểu tình trạng bỏ học, thúc đẩy các kỹ năng học tập hợp tác và nâng cao hiệu quả học tập 
Cách thức ứng dụng PBL trong quá trình học tập ở các trường Đại học
Trước đây khi chưa thực hiện PBL,  đối với những  sinh viên  đã quá quen với các lớp học truyền thống,  1 thầy và một trò hoặc nhiều trò, sinh viên rất thụ động trong việc học tập và phần trách nhiệm sẽ do người dạy gánh vác. Điều này sẽ làm hạn chế việc tư duy  của sinh viên và dẫn đến trạng lười suy nghĩ, thậm chí không có suy nghĩ về vấn đề mình sẽ thực hiện hoặc ý tưởng rất nghèo nàn. Từ khi chuyển sang thực hiện PBL đồng nghĩa với việc sự chuyển đổi việc giảng dạy theo một hướng mới, từ việc làm theo mệnh lệnh của người dạy sang thực hiện các hoạt động tự định hướng theo suy nghĩ của người học; từ việc ghi nhớ, nhắc lại sang khám phá, tích hợp và trình bày; từ chỗ người học lắng nghe và thụ động sang giao tiếp, chịu trách nhiệm; từ việc chỉ biết đến sự kiện, thuật ngữ và nội dung sang thông hiểu các quá trình; từ lý thuyết sang vận dụng lý thuyết; từ chỗ  người dạy là trung tâm chuyển sang người học là trung tâm.
Khi xây dựng PBL có 5 nguyên tắc vàng được đặt ra trong quá trình thực hiện:
· Nguyên tắc thứ nhất, kiến thức nền tảng
Trọng tâm của nguyên tắc thứ nhất đó là những dự án được giao cho từng nhóm sinh viên phải dựa trên kiến thức nền tảng trước đó mà họ đã học, ví dụ muốn thự hiện dự án A thì sinh viên phải học những môn học liên quan đến việc thực hiện dự án đó , những môn học này có thể được xem là những môn học tiên quyết trong chương trình đào tạo.
· Nguyên tắc thứ hai, phát thảo cấu trúc dự án 
Dựa trên chủ đề đã được giao, từng nhóm sinh viên bắt đầu phát thảo cấu trúc cần thực hiện của vấn đề đó, ví dụ dự án A có nội dung liên quan đến tình hình tài chính của công ty thì sinh viên phải phát thảo tình hình tài chính của công ty gồm những vấn đề gì: tình hình thanh toán, tình hình trả nợ… 
· Nguyên tắc thứ ba, xây dựng nội dung liên quan đến chủ đề của dự án 
Căn cứ trên nguyên tắc thứ hai, sinh viên  sẽ tìm hiểu nội dung của từng khía cạnh cụ thể ví dụ tình hình thanh toán dựa trên yếu tố nào để đánh giá, như thế nào là tốt hoặc như thế nào là chưa tốt?...
· Nguyên tắc thứ tư, tạo ra các tình huống phong phú
Ngoài các vấn đề ở nguyên tắc thứ ba, trong nội dung của nguyên tắc thứ 4 người học ngoại việc tìm hiểu nội dung của dự án A, có thể tìm hiểu thêm một số nghiên cứu khác về vấn đề họ đang thực hiện để có so sánh và đánh giá phù hợp .
· Nguyên tắc thứ năm, tạo động lực phát triển tư duy của người học
Người học vẫn thường có sự lựa chọn khi thiết kế dự án, cho phép họ  theo đuổi ý thích và trí tò mò của mình. Trong quá trình trả lời những câu hỏi do chính bản thân đặt ra, sinh viên  đã có thể khám phá tìm hiểu thêm về các chủ đề vốn chưa được người dạy đặt ra như mục tiêu dạy học.
2. Mô hình ứng dụng PBL tại đại học Aalborg Đan Mạch
Đại học Aalborg được thành lập năm 1974 với các chuyên ngành chủ yếu là về sức khỏe, kỹ thuật và quản trị kinh doanh, trong quá trình giảng dạy các giảng viên  quan tâm đến một cách tiếp cận khác để giáo dục dó chính là thay đổi tư duy của người học. Họ quan tâm đến việc cung cấp cho sinh viên một vai trò tích cực trong việc sáng tạo tri thức  và xác định lại vai trò của các người dạy trong quá trình học tập. Các nguyên tắc của PBL được triển khai thực hiện tại đại học Aalborg bao gồm 9 nguyên tắc, việc thực hiện  mỗi nguyên tắc liên quan đến khía cạnh chính của trường đại học ví dụ tầm nhìn giáo dục , chương trình giảng dạy …
· Nguyên tắc thứ nhất: tầm nhìn giáo dục
Mỗi trường đại học phải có tầm nhìn giáo dục rõ ràng , những vấn đề và dự án được đưa ra phải phù hợp  với vấn đề đó. Tại đại học Aaborg trong việc thực hiện mô hình  PBL dựa trên các nguyên tắc trung tâm như: định hướng vấn đề, tổ chức dự án, kết  hợp giữa lý thuyết và thực hành, phương pháp tiếp cận, hợp tác,  phản hồi thông tin trong  và sau quá trình thực hiện dự án 
· Nguyên tắc thứ hai: chương trình đào tạo 
Chương trình đào tạo  cung cấp cho người học phải định hướng cho họ những phương pháp học tập  cụ thể cũng liên kết một cách rõ  ràng giữa lý thuyết và thực tế . học kỳ đầu tiên sinh viên thường chịu áp lực về vấn đề học tập nên chương trình đào tạo phải đưa ra từng mục tiêu cụ thể ví dụ các môn học ký thuyết sẽ học nội dung gì, định nghĩa vấn đề như thế nào, quản lý dự án ra sao, giải quyết xung đột và cách tiếp cận đề hợp tác trong các bối cảnh. PBL thường được triển khai theo nhóm trong mỗi học kỳ, người học có thể tự lựa chọn chủ đề hoặc nhận các chủ đề từ người hướng dẫn, tuy nhiên những chủ đề này phải liên kết với các mục tiêu giáo dục. Nội dung của chương trình đào tạo được thay đổi thông qua sự phát triển của kiến thức và nhu cầu thực tiễn xã hội. Chương trình đào tạo phải cung cấp đầy đủ cho sinh viên các chi tiết cụ thể của môn  học và các dự án dự án,  kiến thức nâng cao, kỹ năng của chuyên ngành hay nghề nghiệp .
· Nguyên tắc thứ ba: người học
Khác với phương pháp học theo truyền thống mô hình PBL chuyển trọng tâm từ người dạy sang người học, với mỗ dự án được giao theo các mô hình cụ thể được tham gia vào các dự án sinh viên bắt buộc phải hiểu cá vấn đề thì mới có thể tham gia và thực hiện một cách thành công. Trong quá trình làm việc sinh viên có thể duy trì được sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm, gia tăng sự năng động và trách nhiệm của bản thân . Đồng thời sinh viên cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía người dạy để hoàn thành dự án một cách kịp thời. 
· Nguyên tắc thứ tư: người dạy
Khi đưa ra vấn đề yêu cầu sinh viên thực hiện người dạy phải căn cứ vào mục tiêu của chương trình đào tạo, các mô hình  lý thuyết và kỹ năng tiếp cận và xử lý tình huống thực tế. Đồng thời người dạy sẽ định hướng cho sinh viên các khía cạnh liên quan đến vấn đề cần thực hiện hoặc giải quyết các trường hợp liên quan đến vấn đề cộng tác giữa các thành viên trong nhóm, giải quyết các xung đột nội bộ và quản lý dự án như thế nào cho phù hợp.
· Nguyên tắc thứ năm: đánh giá sinh viên
Việc đánh giá sinh viên sẽ dự trên các chính sách cụ thể và cấu trúc được xây dựng liên quan đến nội dung của từng dự án. Quy trình đánh gía được thực hiện một cách cẩn thận, không chỉ đánh giá về mặt chất lượng của dự án mà còn  để xác định  thông qua các công việc dự án , các sinh viên đã đạt được các mục tiêu học tập rộng lớn hơn và đã phát triển những kiến thức của minh đẻ chuyển sang những dụng của các dự án tiếp theo. Mô hình đánh giá thường đặt trọng tâm vào 2 nội dung:
+ Đánh giá nội dung gì?
Nội dụng được đánh giá xây dựng theo cây sơ đồ sau: những vấn đề được đánh giá phải bao gồm phần kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề sinh viên đã học, kiến thức ứng dụng liên quan đến việc sử dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề, kiến thức nâng cao  để phân tích, tổng hợp vấn đề và cuối cùng là bài tập cá nhân liên quan đến một nội dung cụ thể.
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+ Đánh giá như thế nào?
Mô hình đánh giá từng dự án cụ thể được thế hiện trong bảng sau, ví dụ  có 3 phương pháp đánh giá nhưng dự án A chỉ thực hiện 2 phương pháp là đánh giá dựa trên bài thi viết vào cuối kỳ và bài tập lớn (bài tập dự án)
	Phương pháp đánh giá
	Mô hình đánh giá dự án A
	Mô hình đánh giá dự án B
	Mô hình đánh giá dự án C

	Bài thi viết vào cuối kỳ

Trọng số
	 Có 

Tối thiểu 50% , tối đa 60%
	Không



	Có

Tối thiểu 40% , tối đa 60%  

	Bài tập lớn
Trọng số
	Có
Tối thiểu 30% , tối đa 40% 
	Có
Tối thiểu 40% , tối đa 60%  
	Không 

	Bài tập cá nhân
Trọng số
	Không 
	Có

2-5 bài, mỗi bài tối thiểu 10%, tối đa 15%
	Có

2-5 bài, mỗi bài tối thiểu 10%, tối đa 15%

	Tổng trọng số đánh giá
	90%
	90%
	90%



· Nguyên tắc thứ sáu:  nguồn tài liệu sử dụng
Nguồn tài liệu bao gồm cả cơ sở vật chất phục vụ cho việc học và giảng dạy, theo đó mỗi nhóm sinh viên sẽ có một không gian làm riêng việc trong suốt cả học kỳ, không gian này có thể là một phòng học nhỏ hoặc một phòng học lớn được phân chia cho nhiều nhóm. Phòng thí nghiệm hoặc các tài liệu cụ thể được cung cấp cho từng nhóm sinh viên có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu trực tuyến thông qua việc cấp quyền truy cập để  tạo thuận lợi cho việc hợp tác của các nhóm dự án .
· Nguyên tắc thứ bày: chương trình quản lý
Thiết lập cơ cấu và chương trình quản lý phải tạo thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả các phương pháp giáo dục  và quản lý chương trình được thực hiện bởi giảng viên và các nhân viên viên hỗ trợ
· Nguyên tắc thứ tám: quan hệ đối ngoại
Việc duy trì những mối quan hệ bên ngoài sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc thực hiện dự án một cách có hiệu quả. Người dạy nên tạo điều kiện để người học kết nối với các liên hệ bên ngoài như các doanh nghiệp, các cơ quan xã hội, chính phủ, tổ chức và các đại học khác. Đó cũng giống như là đòn bẩy hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập và việc làm sau tốt nghiệp
· Nguyên tắc thứ chín: nghiên cứu giáo dục 
Những nghiên cứu giáo dục phải được thực hiện dựa trên kết quả của vấn đề nghiên cứu, theo đó hệ thống dữ liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu bao gồm:
+ Tài liệu được sử dụng cho mục đích nội bộ và bên ngoài
+ Nghiên cứu tài liệu để đổi mới mô hình PBL
+ Liên quan đến các bối cảnh từ thực tế cho đến lý thuyết
+ Sử dụng dữ liệu liên quan và các kết quả nghiên cứu khác đã được công bố để thực hiện các nghiên cứu giáo dục.
3. Triển khai ứng dụng mô hình PBL tại Đại học Duy Tân
Tại đại học Duy Tân việc áp dụng mô hình PBL đã thực hiện được 3 năm bắt đầu từ việc chia nhỏ mô hình thành nhiều nhóm dành cho sinh viên năm 2, năm 3 và năm cuối. Việc áp dụng mô hình này bước đầu cũng đem lại nhiều kết quả khả quan nhưng điều đạt được lớn nhất đó là phần nào đã thay đổi được tư duy của người học. Theo đó, sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về cách vấn đề, sắp xếp các ý tưởng một cách phù hợp để giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên mục tiêu chính của PBL không chỉ giúp người học có đủ kiến thức để thực hiện vấn đề này hay vấn đề khác mà điều cơ bản ở đây là giúp sinh viên động não và tự xây dựng được cấu trúc nhận thức hợp lý. Để triển khai mô hình PBL một cách toàn diện cần đảm bảo được các yếu tố cơ như sau:
· Thứ nhất: chương trình đào đạo
Các môn học có sử dụng mô hình PBL, để sinh viên có thể thực hiện được dự án thì thời gian cần có đủ là 1 học kỳ, trong 1 học kỳ sinh viên chỉ học môn số môn học nhất định và thời gian còn lại sẽ thực hiện 2-3 dự án liên quan đến các môn học trước đó. Khi yêu cầu sinh viên học tập dưới dạng mô hình này cần cung cấp cho người học biết được những kỹ năng và kiến thức học có họ được, chứ không phải là chỉ thực hiện cho đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo.
· Thứ hai: về phía người dạy
Để sinh viên có những chọn lựa phong phú về vấn đề họ sẽ thực hiện thì người dạy phải có nhiều kiến thức trong các lĩnh vực liên quan đến chủ đề mình sẽ giao cho sinh viên. Đồng thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình giải quyết các xung đột giữa các thành viên trong nhóm, cách thức quản lý nhóm, cách thức xây dựng cấu trúc  vấn đề và thậm chí có thể tham gia vào làm việc nhóm với vai trò là 1 thành viên của nhóm.
Thứ ba: về phía người dạy
[bookmark: _GoBack]Mô hình này được thực hiện với yêu cầu cơ bản về phía người học đó là tính tự giác trong quá trình học tập, người học phải là trung tâm chứ không phải là người dạy. Theo đó từ chỗ chỉ lắng nghe và thụ động chuyển sang chủ động trong giao tiếp, từ việc chỉ biết đến thuật ngữ và nội dung sang thông hiểu các quá trình vấn đề; từ việc chỉ nắm lý thuyết sang biết cách thức vận dụng lý thuyết; từ chỗ lệ thuộc vào giáo viên sang làm chủ lớp học.
 Thứ tư: về nguồn tài liệu sử dụng
Thông thường sinh viên hay sử dụng những nguồn tài liệu có sẵn từ thư viện hay các trang web, rất ít sử dụng các thông tin trên các trang web nước ngoài do trình độ tiếng Anh còn hạn chế, vì vậy có thể bổ sung những giáo trình, tài liệu hoặc những tạp chí  đã được biên dịch liên quan đến các môn học mà sinh viên sẽ thực hiện trong học kỳ đó nhằm mở rộng tư duy và xem xét được vấn đề trên nhiều khía cạnh khác nhau. Đồng thời nên có những phòng thực hành nhỏ hoặc những phòng học nhỏ giao cho từng nhóm sinh viên khi họ thực hiện dự án trong học kỳ đó.
4. Kết luận 
Việc triển khai học theo dự án trong thực tế đã được phát triển chính thức thành một chiến lược dạy học. Dạy học theo dự án đã chiếm được vị thế đáng nể trong lớp học người học sinh sẽ hứng thú hơn với việc học khi có cơ hội thâm nhập vào những vấn đề phức tạp, mang tính thách thức cao, và đôi khi đầy rẫy vấn đề nhưng rất sát với thực tế đời sống. 
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